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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   
NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  17C1… Ngày thi:  ____ / ____ / 20…. 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
 Câu 1: (4 điểm)
           Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
a) Cùng với Nhà nước, pháp luật luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc. 

b) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. 
c) Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.  

d) Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị trên luật.
Câu 2: (2 điểm)

Anh (Chị) hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của tham nhũng.

Câu 3: (4 điểm)  
 Công ty Hải An ký  hợp đồng lao động với anh Th từ ngày 01/01/2010  đến 31/12/2011. Sau đó công ty ký tiếp với anh Th một hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012. Từ 01/01/2013 công ty không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào, nhưng anh Th vẫn tiếp tục làm việc. Ngày 01/03/1013 anh Th bị tai nạn và điều trị liên tục 6 tháng (từ 01/03/2013 đến 31/08/2013) nhưng vẫn không khỏi bệnh (có giấy chứng nhận của bệnh viện), ngày 01/09/2013 anh Th nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng bắt đầu từ ngày 02/09/2013. Giám đốc công ty không đồng ý cho anh Th nghỉ việc và không giải quyết chế độ nghỉ việc cho Th.
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) cho biết:

a/ Các  hợp đồng lao động công ty Hải An đã ký với anh Th? Giải thích? (2 điểm)
b/ Việc anh Th đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có phù hợp với pháp luật lao động quy định không? Giải thích? (1 điểm)
c/ Nếu anh (chị) là Th, anh (chị) sẽ làm gì để giám đốc đồng ý giải quyết chế độ nghỉ việc cho mình? Tại sao? (1 điểm)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: PHÁP LUẬT

Lớp:  17C1…,  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
	4.0

	
	a
	- Nhận định trên là Đúng
-  Tại vì: pháp luật là công cụ dùng để trấn áp các giai cấp khác, …ngoài ra Nhà nước ra đời tồn tại trong xã hội có giai cấp, thực hiện mục đích bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị.
	0. 5

0.5

	
	b
	- Nhận định trên là Sai 

- Tại vì: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương
	0. 5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho Nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại. (người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam là Chủ tịch Quốc hội)
	0. 5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là Sai 
- Tại vì: Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản dưới luật.
	0. 5

0.5

	2
	
	Những đặc điểm cơ bản của tham nhũng
	2.0

	
	a
	- Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn

Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp; người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó
	0.25
0.5



	
	b
	- Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao

Khi thực hiện hành vi tham nhũng, kẻ tham nhũng phải sử dụng "chức vụ, quyền hạn của mình" như một phương tiện để mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình hoặc cho người khác. Đây là yếu tố cơ bản để xác định hành vi tham nhũng. Một người có chức vụ, quyền hạn nhưng không lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó thì không thể có hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó đều được coi là hành vi tham nhũng. Ở đây có sự giao thoa giữa hành vi này với các hành vi tội phạm khác, do vậy cần lưu ý khi phân biệt hành vi tham nhũng với các hành vi vi phạm pháp luật khác.
	0.25
0.5



	
	c
	- Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi

Hành vi tham nhũng là hành vi cố ý. Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi. Nếu chủ thể thực hiện hành vi không cố ý thì hành vi đó không là hành vi tham nhũng. Vụ lợi ở đây được hiểu là lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đã đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.
	0.5



	3
	
	Bài tập 
	4.0

	
	a
	Các  hợp đồng lao động công ty Hải An đã ký với anh Th
-01/01/2010  đến 31/12/2011: hợp đồng LĐ xác định thời hạn 24 tháng
-01/01/2012 đến 31/12/2012: hợp đồng LĐ xác định thời hạn 12 tháng
-01/01/2013 đến 31/08/2013:  hợp đồng LĐ không xác định thời hạn  Vì sau khi hết hợp đồng (có thời hạn) 30 ngày mà không ký lại hợp đồng mới thì hợp đồng xác định thời hạn trở thành hợp đồng không xác định thời hạn
	0.5

0.5
0.5
0.5

	
	b
	-Không đúng quy định pháp luật 

- Bởi vì: Th  hiện đang thực hiện hợp đồng lao động không  xác định thời hạn, do đó muốn chấm dứt thì phải tuân theo quy định pháp luật là trong trường hợp bị tai nạn và điều trị liên tục 6 tháng nhưng vẫn không khỏi bệnh (có giấy chứng nhận của bệnh viện), thì phải báo trước ít nhất 3 ngày, nhưng Th báo trước có 1 ngày.
	0.5

0.5

	
	c
	-Nếu em là Th, em sẽ báo trước ít nhất 3 ngày để giám đốc giải quyết chế độ nghỉ việc cho mình.

-Tại vì theo đúng quy định pháp luật  trường hợp bị tai nạn và điều trị liên tục 6 tháng nhưng vẫn không khỏi bệnh, muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước ít nhất 3 ngày,  
	0.5

0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
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